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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ; 
Mã học phần: DTH 231
2. Tên Tiếng Anh:



3. Số tín chỉ: (3/0/6) (36 GTC lý thuyết, 18 GTC thực hành/thảo luận, 72 GTC tự học)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: 


Môn học trước : Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Marketing căn bản


Khác: ……………………………………………………………………..

5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1. 
	Ths. Nguyễn Đắc Dũng
	0913066900
	nguyendacdung@tueba.edu.vn
	

	2. 
	TS. Phạm Văn Hạnh
	0911220991
	pvha112@tueba.edu.vn
	

	3. 
	ThS. Nguyễn Đức Thu
	0985033568
	thuqtkd@tueba.edu.vn
	

	4. 
	ThS. Hà Thị Thanh Hoa
	0949330585
	Hoalong07@gmail.com
	


6. Mô tả học phần: 

Ra quyết định quản trị đóng một vai trò quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy, để tránh sai lầm khi ra quyết định, đòi hỏi bất cứ nhà quản trị nào cũng phải không ngừng nâng cao chất lượng ra quyết định của chính mình. Dù là việc ở vị trí nào và trong lĩnh vực gì, mỗi nhà quản trị đều phải thường xuyên ra quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định đã lựa chọn. Hơn thế nữa, trong môi trường ngày càng cạnh tranh gay gắt đòi hỏi nhà quản trị phải có năng lực quyết đoán và ra quyết định nhanh chóng. Môn học này sẽ cung cấp và trang bị cho người học các tri thức và kỹ năng phát hiện vấn đề, tìm kiếm nguyên nhân, đề xuất các phương án và lựa chọn quyết định một cách khoa học, sáng tạo và hiệu quả dựa trên những phân tích cả định tính và định lượng. 

7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Học phần này giúp người học nắm được kiến thức về nhận diện vấn đề, phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng, đề xuất các giải pháp khả thi, đưa ra quyết định khoa học, sáng tạo dựa trên các quy trình và phương pháp khác nhau; nắm được các mô hình, phương pháp ra quyết định để ra quyết định trong các điều kiện và hoàn cảnh  khác nhau, trong môi trường kinh doanh luôn biến động của các tổ chức và doanh nghiệp..
	1.2(CTĐT QTKD;QTMarketing) 1.4(CTĐT QTKD;QTMarketing) 

1.5(CTĐT QTKD;CTĐT LOGISTIC& QLCCU;CTĐT QLKT)

.
	3

	G2
	Thực hành kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình quản trị doanh nghiệp, Sử dụng được các mô hình, quy trình và phương pháp khác nhau trong môi trường kinh doanh luôn biến động để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp trong thực tiễn quản trị doanh nghiệp.  
	2.2(QTKD; QLKT)

2.3(CTĐT QTKD;CTĐT LOGISTIC& QLCCU; CTĐT QLKT)

2.4( QTKD; QTKD DL & KS)

2.5(CTĐT QTKD)
	2

	G3
	Rèn luyện năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong việc ra quyết định trong các doanh nghiệp có quy mô trung bình; có khả năng tự tìm hiểu, học tập, tích lũy kiến thức về vấn đề và quyết định để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau trong quản trị tổ chức và doanh nghiệp; chịu trách nhiệm trước tập thể và cộng đồng đối với các quyết định của cá nhân của mình. 
	3.1(CTĐTQTKD;CTĐT LOGISTIC& QLCCU;CTĐT QLKT); 3.2(CTĐTQTKD;QTMarketing;CTĐT LOGISTIC& QLCCU;CTĐT QLKT; QTKD Du lịch &KS)

3.3(CTĐT QTKD)

3.4(CTĐT QTKD)
	2


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Nhận diện được những vấn đề khác nhau, biết được nội dung, mục đích của các quyết định được sử dụng trong quản trị tổ chức và doanh nghiệp. 
	1.2(CTĐT QTKD;QTMarketing) 
	3

	
	G1.2
	Nắm được các mô hình và quy trình để ra quyết định trong quản lý, điều hành hoạt động của tổ chức.
	1.2(CTĐT QTKD;QTMarketing) 1.5(CTĐT QTKD;CTĐT LOGISTIC& QLCCU;CTĐT QLKT)


	3

	
	G1.3
	Nắm được các phương pháp khác nhau để ra quyết định trong các điều kiện khác nhau. 
	1.2(CTĐT QTKD;QTMarketing) 1.4(CTĐT QTKD;QTMarketing)

1.5(CTĐT QTKD;CTĐT LOGISTIC& QLCCU;CTĐT QLKT)
	3

	
	G1.4
	Lựa chọn việc nên đưa ra quyết định dựa trên trí tuệ tập thể hay trí tuệ cá nhân trong các tình huống cụ thể
	1.2(CTĐT QTKD;QTMarketing) 1.4(CTĐT QTKD;QTMarketing)

1.5(CTĐT QTKD;CTĐT LOGISTIC& QLCCU;CTĐT QLKT)
	3

	
	G1.5
	Giải thích mối quan hệ giữa văn hóa và quyết định, nắm được phương thức ra quyết định trong bối cảnh khác biệt về văn hóa. 
	1.2(CTĐT QTKD;QTMarketing) 1.4(CTĐT QTKD;QTMarketing)

1.5(CTĐT QTKD;CTĐT LOGISTIC& QLCCU;CTĐT QLKT)
	3

	G2
	G2.1
	Áp dụng các kiến thức về vấn đề và quyết định  để đưa ra được các quyết định quan trọng của cá nhân và tập thể.
	2.2(QTKD; QLKT)


	2

	
	G2.2
	Sử dụng được các quy trình và phương pháp khác nhau trong các điều kiện và hoàn cảnh cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp trong thực tiễn quản trị doanh nghiệp.  
	2.3(CTĐT QTKD;CTĐT LOGISTIC& QLCCU; CTĐT QLKT)
	2

	
	G2.3
	Lựa chọn được việc ra quyết định dựa trên trí tuệ tập thể hay trí tuệ cá nhân trong các tình huống cụ thể
	2.4( QTKD; QTKD DL & KS)


	2

	
	G2.4
	Điều chỉnh việc ra quyết định trong các hoàn cảnh và bối cảnh khác nhau của môi trường kinh doanh.
	2.5(CTĐT QTKD; CTĐT QLKT)
	2

	G3
	G3.1
	Chịu trách nhiệm trước tập thể và cộng đồng đối với các quyết định của cá nhân của mình. 
	3.1(CTĐTQTKD;CTĐT LOGISTIC& QLCCU;CTĐT QLKT) 
	2

	
	G3.2
	Rèn luyện năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong việc ra quyết định trong tổ chức nhóm học tập và trong các tổ chức, doanh nghiệp 
	3.2(CTĐTQTKD;QTMarketing;CTĐT LOGISTIC& QLCCU;CTĐT QLKT; QTKD Du lịch &KS)


	2

	
	G3.3
	Rèn luyện khả năng tự tìm hiểu, học tập, tích lũy kiến thức về vấn đề và quyết định để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau trong học tập, trong quản trị tổ chức và doanh nghiệp.
	3.3(CTĐT QTKD; LOGISTIC& QLCCU)


	2


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

* Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.

*  Phần thực hành (nếu có)
- Các bài thực hành của môn học theo yêu cầu của giáo viên;

*  Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)
- Tên bài tập lớn hoặc tiểu luận theo yêu cầu của giáo viên;

10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

1. PGS.TS. Hoàng Văn Hải(chủ biên); Nguyễn Viết Lộc; Nguyễn Ngọc Thắng,  Ra quyết định quản trị, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2014

2. Bộ môn QTDN, Trường Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Bài giảng Ra quyết định quản trị, các phiên bản từ năm 2019.  .

- Tài liệu tham khảo:

1. Max H. Bazerman, Don A, Moore, Judgment in managerial decision making, 2009.

2. PGS.TS. Ngô Kim Thanh – PGS.TS. Lê Văn Tâm (đồng chủ biên), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản đại học kinh tế Quốc dân, 2012.

3. PGS.TS.Ngô Kim Thanh – TS Nguyễn Thị Hoài Dung (đồng chủ biên), Giáo trình Kỹ năng quản trị, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2012


11. Nội dụng giảng dạy chi tiết

	Tiết 
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)

	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)
	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1,2,3
	Giới thiệu học phần, đề cương học phần, phương pháp học, hình thức kiểm tra đánh giá
	G1.1
	3
	Thuyết giảng, thảo luận
	Kiểm tra viết

	4,5,6
	Chương I:  VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ 

A/ Các nội dung ở trên lớp:
1.1 Vấn đề là gì?

1.2 Nguồn gốc phát sinh vấn đề

1.3 Nhận diện vấn đề

1.4. Quyết định quản trị
	G1.1;

G3.1

	3

2
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm 
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 1 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 2

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.3

G3.2;

	2

2
	Bài tập ở nhà, thảo luận nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp, bài tập cá nhân

	Tiết 7,8,9, 10,

11,

12
	Chương 2: MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH

A/ Các nội dung ở trên lớp:
2.1 Xác định vấn đề và mục tiêu

2.2 Phân tích các nguyên nhân

2.3 Đề xuất các phương án

2.4 Đánh giá các phương án

2.5 Lựa chọn phương án tối ưu
	G1.2;

G2.2

	3

2
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm 
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 2 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 3

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.3

G3.2;

	2

2
	Bài tập ở nhà, thảo luận nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp, bài tập cá nhân

	13,

14,

15,

16,

17,

18
	Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH

3.1 Nội dung của các phương pháp ra quyết định quản trị

3.2  Tư duy nhóm

3.3 Sáng tạo trong ra quyết định

3.4 Bối cảnh trong ra quyết định
	G1.3;

G2.2; 


	3

2

      
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm


	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 3 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 4

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.3

G3.2;

	2

2
	Bài tập ở nhà, thảo luận nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	19, 20, 21,

22,

23,

24


	Chương 4: PHÁT HUY TRÍ TUỆ TẬP THỂ TRONG RA QUYẾT ĐỊNH

4.1. Ưu thế của ra quyết định quản trị dựa trên trí tuệ của số đông

4.2. Các điều kiện để phát huy trí tuệ tập thể

4.3 Lôi cuốn nhân viên vào việc ra quyết định

4.4 Vai trò của lãnh đạo
	G1.4;

G2.3; 


	3

2
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm

Thuyết trình
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+Nghiên cứu câu hỏi chương 4 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 5

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.3

G3.2;

G3.1

	2

2

2
	Bài tập ở nhà, thảo luận nhóm 
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	25,

26, 27,

28,

29,

30
	Chương 5: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC NHAU 

5.1 Ra quyết định trong điều kiện chắc chắn

5.2 Ra quyết định trong điều kiện rủi ro

5.3 Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn

5.4 Tình huống thực tế trong việc ra quyết định xây dựng nhà máy 
	G2.2;

G3.1; 


	2

2
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm

Thuyết trình
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+Nghiên cứu câu hỏi chương 5 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 6

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.3

G3.2;

	2

2
	Bài tập ở nhà, thảo luận nhóm 
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	31,

32,

33
	Kiểm tra giữa kỳ
	G1.1; G1.2;

G1.3;

G2.2
	3

3

3

2
	
	Kiểm tra viết 

	34,

35,

36,

37,

38, 39, 


	Chương 6: VĂN HÓA VÀ  RA QUYẾT ĐỊNH 

A/ Các nội dung ở trên lớp:

6.1 Tác động của văn hóa đến ra quyết định quản trị

6.2 Sự hòa hợp giữa quyết định quản trị và văn hóa doanh nghiệp

6.3 Ra quyết định trong bối cảnh khác biệt văn hóa
	G1.5

G2.4


	3

2


	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm

Thuyết trình
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của bài học được giao

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1;

G3.2;

G3.3

	3

2

2
	Bài tập ở nhà, thảo luận nhóm 
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	40, 41, 42

43,

44, 45, 


	Chương 7: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TỐI ƯU HOÁ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 

 A/ Các nội dung ở trên lớp:

7.1 Khái niệm bài toán tối ưu

7.2 Các bài toán sản xuất và tính toán tối ưu

7.3 Tính toán tối ưu trong điều kiện có ràng buộc 
	G2.2

G2.4;
	2

2


	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm

Thuyết trình
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của bài học được giao

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.3;

G3.2

	2

2
	Bài tập ở nhà, thảo luận nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	46, 47, 48

49,

50,

51,

52

53,

54
	Chương 8: RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN KINH NGHIỆM VÀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC.

A/ Các nội dung ở trên lớp:

8.1 Ra quyết định dựa trên kinh nghiệm

8.2 Ra quyết định dựa trên trí tuệ cảm xúc

8.3 Ra quyết định trong đàm phán và các khung tham chiếu khác nhau
	G1.4

G2.1

	3

2


	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm

Thuyết trình

	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của bài học được giao

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.3;

G3.2

G3.1

	2

2

2
	Bài tập ở nhà, thảo luận nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% 

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:

	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	Tự luận



	Kiểm  tra  thường xuyên
	
	
	
	
	30

	
	Bài 1
	Tiết 7
	G1.1 


	3


	Viết
	

	
	Bài 2
	Tiết 26
	G1.1; G1.4
	3

3
	Viết
	

	
	Bài 3
	Tiết 46
	G2.2;
	2


	Viết
	

	Tự luận
	Kiểm tra giữa kỹ
	Tiết 31,32,33
	G1.1; G1.2;

G1.3;

G1.4;

G2.2;

G2.3.
	3

3

3

3

2

2
	Viết
	20

	Tự luân
	Thi cuối kỳ
	
	
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 

- Thời  gian  làm bài 90 phút, sinh viên được phép sử dụng tài liệu
	Cuối học kỳ
	G1.1; G1.2;

G1.3;

G1.4

G1.5; 

G2.1;

G2.2;

G2.3;

G2.4
	3
3
3
3

3

2
2
2
2
	Viết
	


12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR 

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Tự luận
	Bài tập
	Thảo luận nhóm
	KT thường xuyên
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.2
	x
	x
	x
	
	x
	x

	G1.3
	x
	x
	x
	
	x
	x

	G1.4
	x
	x
	x
	x
	
	x

	G1.5
	x
	x
	x
	
	
	x

	G2.1
	
	x
	x
	
	
	x

	G2.2
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G2.3
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G2.4
	x
	x
	x
	
	
	x

	G3.1
	
	x
	x
	
	
	

	G3.2
	
	x
	x
	
	
	

	G3.3
	
	x
	x
	
	
	


13. Các yêu cầu đối với người học:


 Tham dự đầy đủ các buổi học. Nếu vắng phải có lý do chính đáng và phải xin phép trước. Bài tập cá nhân và bài tập nhóm phải làm đầy đủ và không được sao chép. Nếu phát hiện sao chép sẽ bị điểm 0 (không).
14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:

	
	Trưởng khoa
	 Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	TS.Phạm Văn Hạnh
	
	


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:





ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
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